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HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
I. TỪ VỰNG 

Từ vựng theo các chủ điểm sau: gia đình; các phòng trong nhà; các đồ vật trong nhà; vị trí của các đồ vật; các đồ vật trong phòng; đồ chơi; các con vật nuôi trong nhà; các hoạt động; các hoạt động ngoài trời; thời tiết; địa điểm trong nước
II. NGỮ PHÁP

Unit 11: This is my family: 

- There are + (number) + people in my family. 

- Who’s that? 
( He/ She’s my….

Unit 12: This is my house

- This is the…...

- Is there a ….? 
( Yes, there is / No, there isn't.

Unit 13: Where’s my book?

- Where are the/ my + (Nouns)? 
( They are ……..

- Where is the/ my + (Noun)?     
( It’s…….

Unit 14: Are there any posters in the room?

- Are there any + (things) + (location)? 
( Yes, there are/ No, there aren't. 

- How many + (things) + are there ?
( There is …./  There are + (number > 1).

Unit 15: Do you have any toys?

- Does +he/she have…..? 
( Yes, he/ she + does/   No, he/ she + doesn’t. 

- Do you have + ……..? 
( Yes, I do/ No, I don't.

Unit 16: Do you have any pets?

- Do you have any +……..? 
(  Yes, I do/ No, I don't. 

- Where’s + my/ the + (pet)? 
(  It’s + (place). 

- Where are + my/ the + (pets)? 
( They’re + (place). 

Unit 17: What toys do you like?

- What toys do you like? 
( I like + …..

- How many….. ..do you have? 
( I have…….

Unit 18: What are you doing?

- What are you doing? 
( I’m + (V-ing). 

- What is he/she  doing? 
( He’s/ She’s + (V-ing). 

Unit 19: They're in the park.

- What are they doing? 
(  They are + (V-ing).

- What’s the weather like (today)?  
(  It’s + (weather adjective)

Unit 20: Where's Sa Pa?

- Where’s + (place)? 
( It’s in + (location).

- Is ….. near/far  ……? 
(Yes, it is/  No, it isn’t. 
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